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I QM 01: Cửa lắp  tự cuốn lưới thuỷ tinh, sử dụng hộp giảm tốc Hàn Quốc

1 Cửa sổ tự cuốn dọc diện tích (S) 1m
2
 trở lên (1m

2
< S < 2m

2
 ) (đồng/ m

2
). 585.000 615.000 675.000

2 Cửa sổ tự cuốn dọc diện tích (S) 2m
2
 trở lên (2m

2
< S) (đồng/ m

2
). 575.000 604.000 662.000

3 Cửa sổ tự cuốn dọc diện tích (S) từ  (0.8 < S < 1m
2
 ) (đồng / bộ). 570.000 600.000 656.000

4 Cửa sổ tự cuốn dọc diện tích (S)  dưới 0.8m
2
  (S <0.8m

2
) (đồng / bộ). 510.000 536.000 587.000

II.a Cửa lưới xếp có ray sử dụng lưới sợi thủy tinh

1 Cửa sổ lưới xếp 1 bên có diện tích (S) 1m
2
 trở lên (S >1m

2
) (đồng / m

2
). 805.000 975.000

2 Cửa sổ lưới xếp 2 bên có diện tích (S) 1m
2
 trở lên (S >1m

2
) (đồng / m

2
). 820.000 990.000

3 Cửa đi lưới xếp 1 bên 915.000 1.085.000

4 Cửa đi lưới xếp 2 bên 985.000 1.155.000

5 Cửa sổ lưới xếp 1 bên có diện tích dưới 1m
2
  (S <1m

2
) (đồng / bộ). 785.000 955.000

6 Cửa sổ lưới xếp 2 bên có diện tích dưới 1m
2
  (S <1m

2
) (đồng / bộ). 795.000 965.000

II.b Cửa đi lưới xếp không ray sử dụng lưới sợi thủy tinh

1 Cửa đi lưới xếp 1 bên, khung nhôm sơn tĩnh điện màu trắng sứ 1.385.000 1.555.000    

2 Cửa đi lưới xếp 2 bên, khung nhôm sơn tĩnh điện màu trắng sứ 1.400.000 1.570.000    

III Cửa lắp lưới INOX SUS 316

3.1 Cửa lưới mở lùa, ray lùa đôi.

1 Cửa mở lùa có diện tích (S) 1cánh bằng đến lớn hơn S> 0.8m
2 610.000 640.000 702.000

2 Cửa mở lùa có diện tích (S) 1 cánh trong khoảng  0.5 <,= S < 0.8m
2 630.000 662.000 725.000

3 Cửa mở  lùa có diện tích (S) 1 cánh S<0,5m2
, đơn giá tính theo (VNĐ/cánh) 360.000 378.000 414.000
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3.2 Cửa sổ mở quay không có khung bao.

1 Cửa sổ mở quay, hất có diện tích (S) 1 cánh lớn hơn S< 0.8m2 595.000 625.000 685.000

2 Cửa sổ mở  quay, hất có diện tích (S) 1 cánh trong khoảng  0.5 <,= S < 0.8m2. 610.000 641.000 702.000

3
Cửa sổ mở quay, hất có diện tích (S) 1 cánh S < 0.5m2, đơn giá tính theo
(VNĐ/cánh)

340.000 357.000 391.000

3.3 Cửa đi không có khung bao (có diện tích tối thiểu S>,=1.5 m2)

1 Cửa đi 1 cánh (mở hoặc lùa).(đồng/m
2
) 675.000 710.000 777.000

2 Cửa đi 2,3 cánh (mở hoặc lùa).(đồng/m
2
) 695.000 730.000 800.000

3.4 Cửa có khung bao. (Tính theo nhôm phát sinh mục (V))

IV Vách lưới cố định (Bông gió)

1 Vách lưới có diện tích (S) từ 1m
2
 trở lên ( đồng/ m

2
 ) 480.000 504.000 552.000

2 Vách lưới có diện tích từ  (0.8 < S < 1m
2
 ) (đồng / bộ). 490.000 515.000 564.000

3 Vách lưới có diện tích (S) trong khoảng 0.4m
2
 <S <0.8m

2
) (đồng / bộ). 410.000 431.000 472.000

4 Vách lưới có diện tích (S) dưới 0.4m
2
  (S <0.4m

2
) (đồng / bộ). 350.000 368.000 403.000

V Khung nhôm phát sinh

1 Khung nhôm phát sinh (12x25) (mét dài) 60.000 65.000 70.000

2 Khung nhôm phát sinh (25x25) (mét dài). 70.000 75.000 80.000

3 Khung nhôm phát sinh (25x38) (mét dài). 75.000 80.000 86.000

4 Khung nhôm phát sinh (25x50) (mét dài). 80.000 84.000 92.000

5 Khung nhôm phát sinh (25x76) (mét dài). 105.000 110.000 121.000

6 Khung nhôm chia đố (đố giữa) (mét dài). 100.000 105.000 115.000

8 Lưới INOX SUS 316 (m
2
) 165.000

9 Lưới sợi thuỷ tinh (m
2
) 35.000

Ghi chú: 

1. Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và được áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 

2. Đơn giá cửa tự cuốn ( Mục I, Mục III và Mục IV ) được áp dụng đối với khung nhôm màu trắng

bạc.

3. Đơn giá trên được điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

* Sản phẩm bao gồm: cửa đóng mở; cửa lùa; vách lưới cố định ( Mục III và IV ), có kích thước

chiều bất kì dài gấp 2 lần chiều còn lại, đơn giá tăng thêm 10%, hoặc báo giá chi tiết được xây

dựng theo từng trường hợp cụ thể. 
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6. Giá bán 1 bộ cửa 1 cánh  = ( bộ cửa) x (đơn giá/bộ) - áp dụng trong trường hợp D.Tích cửa nhỏ 

hơn 1m
2

7. Giá bán 1 bộ cửa 2,3,4 cánh  = (số cánh cửa) X (đơn giá/cánh) - áp dụng trong trường hợp diện 

tích cánh cửa nhỏ hơn 0.8 m
2

8. Cửa tại Mục III và IV, có diện tích (S ) của cánh hoặc vách lớn hơn S>2,5 m
2
, khi sử dụng 01 

thanh chia đố  không phát sinh thêm chi phí.

8. Gíá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt tại nội thành Hà Nội và TPHCM.

Chúng tôi hân hạnh phúc đáp thông tin chi tiết tới quý khách tại địa chỉ:

QUANG MINHQUANG MINHQUANG MINHQUANG MINH    GROUPGROUPGROUPGROUP

* Sản phẩm bao gồm: cửa đóng mở; cửa lùa; vách lưới cố định ( Mục III và IV ), phát sinh khung

đố giữa theo yêu cầu riêng của khách hàng , khung đố giữa sẽ được tính theo đơn giá Mục V.6.

4. Diện tích cửa                    =  (chiều cao)  x (chiều rộng) 

5. Giá bán 1 bộ cửa              =  (diện tích)  x (đơn giá / m
2
) 


